
Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HẢI NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI NINH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 01 (thôn Hải Xuân)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ Nơi công tác
Ngày

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 ĐẶNG THỊ NHƯ CẤM 01/11/1985 Nữ Việt Nam Chăm Bà La
Môn

 Xã Bắc Bình,
tỉnh Lâm Đồng

Số nhà 181, thôn Bình Đức,
xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học Nông lâm
chuyên ngành

Trồng trọt
Không Cao cấp

Anh trình
độ B1

châu âu

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đảng ủy xã Hải Ninh 09/4/2012

- Đại biểu HĐND huyện Bắc
Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Đại biểu HĐND xã Hải Ninh
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tái cử

2 HUỲNH TẤN ĐỒNG 21/11/1997 Nam Việt Nam Kinh Không  Xã Lương Sơn,
tỉnh Lâm Đồng

Số nhà 116/13, đường Nguyễn
Tất Thành, thôn Lương Bình,

xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Luật Không Trung cấp Anh trình

độ B1

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đồng
thời là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

xã

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam

xã Hải Ninh
22/08/2016 Không

3 DƯƠNG TÔN ĐỨC 27/05/1987 Nam Việt Nam Tày Không  Xã Hải Ninh,
tỉnh Lâm Đồng

thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Luật Không Trung cấp Anh trình

độ B
 Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn

Phòng HĐND&UBND xã
Ủy ban nhân dân

xã Hải Ninh 06/9/2013 Đại biểu HĐND xã Hải Ninh
nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

4 CAO THỊ ÁNH HIỆU 20/12/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không  Xã Bắc Bình,
tỉnh Lâm Đồng

Thôn An Hòa, xã Hải Ninh,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Luật Không Sơ cấp Anh trình

độ B
Công chức Văn phòng

HĐND&UBND xã

Văn phòng
HĐND&UBND

xã Hải Ninh
02/10/2015 Không

5 THỔ PHÚ KHÁNH 25/9/1982 Nam Việt Nam Chăm Bà Ni Xã Bắc Bình,
tỉnh Lâm Đồng 

Số nhà 223, thôn Bình Minh,
xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Luật học Không Trung cấp Không Công chức Ban Xây dựng Đảng ủy

xã
Ban xây Đảng ủy

xã Hải Ninh 06/02/2013 Không

6 DIÊN THÔNG NGỌC TRÍ 10/11/990 Nữ Việt Nam Chăm Bà La
Môn

Xã Hải Ninh,
tỉnh Lâm Đồng

Thôn An Lạc, xã Hải Ninh,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Cao đẳng điều
dưỡng Không Không Không Làm Nông Không Không Không

7 DƯƠNG THỊ LÂM TUYỀN 16/05/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không  Xã Bắc Bình,
tỉnh Lâm Đồng

Số nhà 01, đường Trần Khánh
Dư, thôn Xuân Hội, xã Bắc

Bình, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học Hành
chính chuyên

ngành Hành chánh
học

Không Cao cấp Anh trình
độ C 

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đảng ủy xã Hải Ninh 19/10/2001 Đại biểu HĐND xã Hải Ninh

nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh trong danh sách này là:   07 người Hải Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là:              04 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đặng Thị Như Cấm

Bà ĐẶNG THỊ NHƯ Ông HUỲNH TẤN ĐỒNG Ông DƯƠNG TÔN ĐỨC Bà CAO THỊ ÁNH HIỆU Ông THỔ PHÚ KHÁNH Bà DIÊN THÔNG NGỌC TRÍ Bà DƯƠNG THỊ LÂM TUYỀN



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HẢI NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI NINH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 02 (thôn Hải Lạc)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ Nơi công tác
Ngày

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 NGUYỄN GIA BẰNG 04/12//1984 Nam Việt
Nam Kinh Không  Xã Bắc Bình,

tỉnh Lâm Đồng
Thôn Phú Điền, xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông

Đại học chuyên
ngành Xã
hội học

Không Trung cấp Không
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam xã

Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam  xã

Hải Ninh
06/10/2009 Đại biểu HĐND xã Hải Ninh

nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

2 THÍCH NỮ VY LIÊN 29/4/1995 Nữ Việt
Nam Kinh Phật

giáo
Xã Phan Rí Cửa,
tỉnh Lâm Đồng

Chùa Vạn Hạnh, đường thống
nhất, thôn Hải Lạc, xã Hải

Ninh, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Công tác xã

hội
Không Không Không Tu sĩ, Chủ trì Chùa Vạn Hạnh Không Không Không

3 NGUYỄN THỊ HƯỞNG 20/6/1987 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Thắng Lợi,

tỉnh Thanh Hoá
Thôn An Lạc, xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông
Cao đẳng chuyên

ngành Kế toán Không Sơ cấp Không
 Người hoạt động không

chuyên trách Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam xã

Ủy ban Mặt trận tổ
quốc Việt Nam xã

Hải Ninh
Không Không

4 LÊ THỊ ÚT HỰU 03/12/1991 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Hoằng Tiến,

tỉnh Thanh Hóa

Số nhà 34, đường Quang
Trung, thôn Hải Lạc, xã Hải

Ninh, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Luật Không Trung cấp

Anh trình
độ B1

châu âu

Đảng ủy viên, Phó chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam xã đồng thời là Bi thư
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ

Chi Minh xã

Ủy ban Mặt trận tổ
quốc Việt Nam xã

Hải Ninh
11/07/2020 Đại biểu HĐND xã Hải Ninh

nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

5 NGUYỄN THỊ THU THÚY 09/07/1994 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Bắc Bình,

tỉnh Lâm Đồng

Tổ 4, đường Nguyễn Hữu
Cảnh, thôn Xuân Hội, xã Bắc

Bình, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Trung cấp Y sỹ đa
khoa Không Không Anh trình

độ B Nhân viên Trạm Y tế Trạm Y tế
xã Hải Ninh Không Không

6 PHAN CHÍNH TRỰC 24/05/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không  Phường Tây Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông
Đại học chuyên

ngành Luật Không Trung cấp Anh trình
độ B

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam xã đồng thời Chủ tịch
Hội Nông dân xã

Ủy ban Mặt trận tổ
quốc Việt Nam xã

Hải Ninh
22/11/2010

Đại biểu HĐND xã Hải Ninh các
nhiệm kỳ 2011 - 2016; 2016 -

2021; 2021 - 2026
Tái cử

7 THÁI THỊ PHÚC TRƯỜNG 12/02/1983 Nữ Việt
Nam Kinh Không  Xã Phan Rí Cửa,

tỉnh Lâm Đồng
Số nhà 148, thôn Bình Liêm,
xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đạ học chuyên
ngành Kế toán Không Trung cấp Anh trình

độ B
Công chức Phòng Văn hóa -

Xã hội xã
Phòng Văn hóa -

Xã hội xã Hải Ninh 09/09/2014 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh trong danh sách này là:   07 người Hải Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là:              04 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đặng Thị Như Cấm

Ông NGUYỄN GIA BẰNG Sư cô THÍCH NỮ VY LIÊN Bà NGUYỄN THỊ HƯỞNG Bà LÊ THỊ ÚT HỰU Bà NGUYỄN THỊ THU THÚY Ông PHAN CHÍNH TRỰC Bà THÁI THỊ PHÚC TRƯỜNG



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HẢI NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI NINH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

                                                                                                                                                                             Đơn vị bầu cử số: 03 (thôn Hải Thủy)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
 tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ Nơi công tác
Ngày

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 MANG BEO 15/9/1980 Nam Việt
Nam Raglay Không  Xã Phan Sơn,

tỉnh Lâm Đồng
Số nhà 61, thôn Phú Điền, xã

Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông
Đại học chuyên
ngành Luật học Không Trung cấp Anh trình

độ B

Phó Trưởng ban Kinh tế -
Ngân sách Hội đồng nhân

dân xã

Hội đồng nhân
dân xã Hải Ninh 28/9/2009 Đại biểu HĐND xã Hải Ninh nhiệm

kỳ 2021 - 2026 Tái cử

2 CHÁU CÚN DÀU 02/04/1948 Nam Việt
Nam Hoa Không Phòng Sềnh, Quảng

Đông, Trung Quốc
Thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông Không Không Không Không Trưởng Ban công tác  Mặt
trận thôn Thôn Hải Thủy Không Đại biểu HĐND xã Hải Ninh nhiệm

kỳ 2011 - 2016, 2021 - 2026 Tái cử

3 HOÀNG THỊ GƯƠNG 15/11/1987 Nữ Việt
Nam Raglay Không  Xã Tuy Phong,

tỉnh Lâm Đồng
Thôn Tân Điền, xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông
Đại học chuyên

ngành Luật Không Trung cấp Không Công chức Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam xã

Ủy ban Mặt trận
tổ quốc Việt Nam

xã Hải Ninh
26/07/2014 Đại biểu HĐND xã xã Hải Ninh

nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

4 LÊ THỊ MINH HOÀ 24/02/1983 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Bắc Bình,

tỉnh Lâm Đồng
Thôn Hải Thuỷ, xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông

Đại học chuyên
ngành Xã
hội học

Không Cao cấp Anh trình
độ B

Trưởng ban Xây dựng
Đảng ủy xã

Ban xây Đảng uỷ
xã Hải Ninh 10/9/2010

- Đại biểu HĐND huyện Bắc Bình các
nhiệm kỳ 2016- 2021, 2021 - 2026;
- Đại biểu HĐND xã Hải Ninh các
nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021,
2021 - 2026.  

Tái cử

5 BÙI THỊ BÍCH NGA 10/9/1988 Nữ Việt
Nam Kinh Không  Xã Lương Sơn,

tỉnh Lâm Đồng
Số nhà 67, thôn An Bình, xã

Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông Không Không Không Không Làm nông Không Không Không

6 HOÀNG THỊ TIM 25/3/1997 Nữ Việt
Nam Raglay Không   Xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
Thôn Tân Điền, xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông Không Không Sơ cấp Không
 Người hoạt động không
chuyên trách Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam xã

Ủy ban Mặt trận
tổ quốc Việt Nam

xã Hải Ninh
30/12/2020 Không

7 TRƯƠNG LÊ ANH VŨ 01/11/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không  Phường Phan Thiết

tỉnh Lâm Đồng 

Số nhà 101/6/5, đường Võ
Văn Tần, khu phố 2, phường
Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học Sĩ quan chỉ
huy tham mưu Đặc

công
Không Cao cấp Không Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ

huy Quân sự xã
Ban Chỉ huy quân

sự xã Hải Ninh 03/12/2002 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh trong danh sách này là:   07 người Hải Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là:              04 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đặng Thị Như Cấm

Ông MANG BEO Ông CHÁU CÚN DÀU Ông TRƯƠNG LÊ ANH VŨBà HOÀNG THỊ TIM Bà BÙI THỊ BÍCH NGABà LÊ THỊ MINH HOÀBà HOÀNG THỊ GƯƠNG



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HẢI NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI NINH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

 Đơn vị bầu cử số: 04
 Gồm 02 thôn: An Trung, An Hòa

STT Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ Nơi công tác
Ngày

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 TRỊNH VĂN BÔNG 04/8/1981 Nam Việt Nam Raglay Không  Xã Phan Sơn,
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Tân Điền, xã Hải
Ninh, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Luật Không Trung

cấp Không Công chức Văn phòng
HĐND&UBND xã

Văn phòng
HĐND&UBN
D xã Hải Ninh

01/02/2012 Đại biểu HĐND xã Hải Ninh
nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

2 PHÀNG NHỘC HÀ 31/12/1996 Nữ Việt Nam Hoa Không  Xã Hải Ninh,
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Hải Lạc, xã Hải
Ninh, tỉnh Lâm Đồng

10/12
phổ thông Không Không Không Không Bí thư Chi đoàn thôn Thôn Hải Thủy Không Không

3 LÊ HUY PHÚ 02/09/1969 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Nông Cống,
tỉnh Thanh Hóa

Thôn An Trung - xã Hải
Ninh - Tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Quản lý

đất đai
Không Trung

cấp Không Hưu trí, Chi ủy viên Chi
bộ thôn An Trung Không 15/11/1997 Đại biểu HĐND xã Hải Ninh

nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

4 TRẦN ANH THỊNH 27/3/1981 Nam Việt Nam Chăm Bà La Môn  Xã Bắc Bình,
tỉnh Lâm Đồng

Số nhà 05, thôn Bình Hiếu,
xã Bắc Bình, tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học Nông
Lâm chuyên

ngành Bảo vệ
thực vật, Thạc sĩ

chuyên ngành
Bảo Vệ thực vật

Thạc sĩ Cao cấp
Anh trình

độ B1
châu âu

Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân

dân xã 

Ủy ban nhân
dân xã Hải

Ninh
30/10/2012

- Đại biểu HĐND huyện Bắc
Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Đại biểu HĐND xã Hải
Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tái cử

5 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 24/06/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không  Xã Sơn Tỉnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Số nhà 124, thôn An
Thạnh, xã Hải Ninh, tỉnh

Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Luật Không Trung

cấp
Anh trình

độ B

Đảng ủy viên, Phó Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam xã đồng

thời là Chủ tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ xã

Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc
Việt Nam xã

Hải Ninh

25/10/2014 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh trong danh sách này là:   05 người Hải Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là:              03 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đặng Thị Như Cấm

Ông TRỊNH VĂN BÔNG Bà PHÀNG NHỘC HÀ Ông LÊ HUY PHÚ Ông TRẦN ANH THỊNH Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HẢI NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI NINH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 05 (thôn An Lạc)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ Nơi công tác
Ngày

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 NGUYỄN TRUNG HOÀI 20/4/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không

 Phường Hà
Đông, Thành phố

Hà Nội

Số nhà 01, thôn An Trung,
xã Hải Ninh, tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học Nông
lâm chuyên

ngành Quản lý
đất đai

Không Trung
cấp

Anh trình
độ B

Ủy viên Ban Thường vụ,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân

dân xã

Ủy ban nhân dân
xã Hải Ninh 20/7/2007

Đại biểu HĐND xã Hải Ninh
các nhiệm kỳ 2016 - 2021,

2021 - 2026
Tái cử

2 HUỲNH PHI HOÀNG 12/12/2000 Nam Việt
Nam Kinh Không   Xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
Thôn Hải Xuân, xã Hải
Ninh, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông Không Không Không Không Dân quân thường trực xã Ban Chỉ huy Quân

sự xã Hải Ninh 05/09/2024 Không

3 NGUYỄN THANH HÙNG 12/07/1970 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Diên Lạc,

tỉnh Khánh Hoà
Thôn An Trung, xã Hải
Ninh, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học Sư
phạm chuyên

ngành Giáo dục
tiểu học

Không Trung
cấp Không Hiệu trưởng Trường Tiểu học

Bình An 25/7/2001
Đại biểu HĐND xã Bình An

nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 -
2026

Tái cử

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh trong danh sách này là:   03 người Hải Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là:              02 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đặng Thị Như Cấm

Ông NGUYỄN TRUNG HOÀI Ông HUỲNH PHI HOÀNG Ông NGUYỄN THANH HÙNG



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HẢI NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI NINH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

                                                                                                                                                                            Đơn vị bầu cử số: 06 (thôn An Thạnh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ Nơi công tác
Ngày

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 PHAN THANH DƯƠNG 18/05/1974 Nam Việt
Nam Kinh Không  Xã Phù Mỹ Đông,

tỉnh Gia Lai

Số nhà 27, đường Mai
Xuân Thưởng, thôn Hiệp
Phước, xã Bắc Bình, tỉnh

Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
chuyên ngành

Xã hội học
Không Cao cấp A trình

độ C Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã
Hải Ninh 24/01/1997

- Đại biểu HĐND huyện Bắc Bình
các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 -
2021, 2021 - 2026;
- Đại biểu HĐND xã Hải Ninh
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tái cử

2 ĐINH THIỆN 22/03/1986 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Phù Nam,

tỉnh Gia Lai
thôn An Thạnh, xã Hải
Ninh, tỉnh Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Trung cấp
pháp lý Không Sơ cấp Anh trình

độ A
Trưởng thôn

An Thạnh

Thôn An
Thạnh, xã Hải

Ninh
10/10/2018 Không

3 VĂN THANH XUÂN 22/11/1988 Nam Việt
Nam Chăm Không  Xã Bắc Bình,

tỉnh Lâm Đồng 
Thôn Bình Minh, xã Bắc

Bình, tỉnh Lâm Đồng 
12/12

phổ thông

Đại học
chuyên ngành

Cảnh sát
Không Trung

cấp
Anh trình

độ B Cán bộ Công an xã Công an xã
Hải Ninh 27/09/2018 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh trong danh sách này là:   03 người Hải Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là:               02 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đặng Thị Như Cấm

Ông PHAN THANH DƯƠNG Ông ĐINH THIỆN Ông VĂN THANH XUÂN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HẢI NINH

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI NINH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 07 (thôn An Bình)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ Nơi công tác
Ngày

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 TRẦN THỊ NGỌC HIỀN 28/08/1993 Nữ Việt
Nam Kinh Không  Tỉnh Gia Lai Thôn Hải Xuân, xã Hải

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông

Cao đẳng chuyên
ngành Quản lý

đất đai
Không Không Không Làm nông Không Không Không

2 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 03/05/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không

 Xã Tứ Kỳ,
thành phố Hải

Phòng

Phường Hàm Thắng, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Cảnh sát viên
Trung cấp Không Trung

cấp
Anh trình

độ B
Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Công an xã
Công an xã Hải

Ninh 15/01/2002 Không

3 NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN 22/6/1985 Nữ Việt
Nam Kinh Không  Xã Bắc Bình,

tỉnh Lâm Đồng

Số nhà 366, thôn Bình
Liêm, xã Bắc Bình, tỉnh

Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Xã hội học Không Cao cấp Anh trình

độ B

Ủy viên Ban Thường vụ,
Phó Chủ tịch Hội đồng

dân nhân dân xã

Hội đồng nhân
dân xã Hải Ninh 06/9/2011 Đại biểu HĐND xã Hải Ninh

nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh trong danh sách này là:   03 người Hải Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là:               02 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đặng Thị Như Cấm

Bà TRẦN THỊ NGỌC HIỀN Ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN Bà NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HẢI NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI NINH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

  Đơn vị bầu cử số: 08
 Gồm 02 thôn: Tân Điền, Phú Điền

STT Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ Nơi công tác
Ngày

vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có) Ghi chúGiáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 HOÀNG THỊ NGỌC GIAO 12/08/1998 Nữ Việt
Nam Raglay Không   Xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
Thôn Phú Điền, xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông Không Không Không Không Bí thư Chi đoàn thôn Thôn Phú Điền Không Không

2 CHẾ THỊ OANH 04/7/1986 Nữ Việt
Nam Raglay Không  Xã Tuy Phong,

tỉnh Lâm Đồng
Số nhà 02, thôn Phú Điền, xã

Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông
Đại học chuyên

ngành Luật Không Trung
cấp

Anh trình
độ B

Đảng ủy viên, Chánh Văn
phòng Đảng ủy xã

Đảng ủy xã
Hải Ninh  11/9/2011 Đại biểu HĐND xã Hải

Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

3 MAI THỊ THƯƠNG 24/11/1986 Nữ Việt
Nam Raglay Không Xã Tuy Phong,

tỉnh Lâm Đồng
Thôn Phú Điền, xã Hải Ninh,

tỉnh Lâm Đồng
12/12

phổ thông
Đại học chuyên

ngành Luật Không Trung
cấp

Anh trình
độ B

Đảng ủy viên, Phó ban Văn
hoá - xã hội Hội đồng nhân

dân xã 

Hội đồng nhân
dân xã Hải Ninh 12/02/2014 Đại biểu HĐND xã Hải

Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh trong danh sách này là:   03 người Hải Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hải Ninh được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là:               02 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đặng Thị Như Cấm

Bà HOÀNG THỊ NGỌC GIAO Bà CHẾ THỊ OANH Bà MAI THỊ THƯƠNG
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